
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, Số 197 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUÂN DƯỢC

0110683768

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Kinh doanh trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D

4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
(Trừ hoạt động đấu giá)

7213

7. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUÂN DƯỢC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN DUOC GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUAN DUOC GROUP., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 8338289          
Email: sytoan256@gmail.com   

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Hoạt động thương mại điện tử
 (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4772(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
NHƯỢNG   

Căn hộ 1405 Tòa 
CT5C KĐT Mới 
Văn Khê, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.000 660.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 66.000 660.000.000 33,000

0360780040
59

2 DƯƠNG ANH 
TUẤN

Phòng 2813, tòa 
CT7 Chung cư 
Quốc tế 
Booyuong, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

68.000 680.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 68.000 680.000.000 34,000

0170860021
93
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3 PHAN VĂN 
THÔNG   

Phòng 908 Tòa 
CT2D1 chung cư 
VOV , Phường 
Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.000 660.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 66.000 660.000.000 33,000

0400860000
57

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040086000057
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 908 Tòa CT2D1 chung cư VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 908 Tòa CT2D1 chung cư VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN THÔNG Nam

25/09/1986 Kinh Việt Nam

20/04/2023 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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